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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 06/04/2026 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.8 21:45 01:45
3.4 04:30 07:45
2.2 09:59 13:15
3.4 15:05 18:15
0.8 22:17 02:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đ.Toản POS SINGAPORE 9.8 172 17,846 P/s3 - CL1 04:30 //0600 A3-A6

2 Th.Hùng SITC MACAO 9.7 172 17,119 P/s3 - CL3 05:00 //0800 A1-A5

3 N.Tuấn WAN HAI 308 10.3 200 27,311 P/s3 - CL4-5 08:00 //1100 A1-A5

4 P.Cần ANBIEN BAY 8.5 172 17,515 P/s3 - CL7 10:00 //1300 A3-A6

5 Đ.Chiến INCHEON VOYAGER 10.9 196 27,828 P/s3 - CL4 13:00 // A1-A5

6 Quyết - Anh WAN HAI 288 10.3 175 20,899 P/s3 - CL3 13:30 //1630 A2-A6

7 Kiên INFINITY 8.6 172 17,119 P/s3 - BNPH 15:00 //1800 A3-08

8 K.Toàn -
N.Trường INTERASIA PURSUIT 10 170 18,826 P/s3 - CL1 15:00 //1800 A1-A5

9 Hà - Duy SHENG LI JI 7.1 172 18,219 P/s3 - CL5 21:30 //0030

10 Hoàn SITC HOCHIMINH 6.6 143 9,734 P/s3 - CL7 21:30 //0100


